ĐỀ 1

1. Xác định từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập  trong các ví dụ sau:

    a.  Ốm yếu, xe lam, xăng dầu, tốt đẹp, cá thu, ăn mặc, chờ đợi, máu mủ

        - Từ ghép chính phụ: 
        - Từ ghép đẳng lập: 
    b. Xoài tượng, nhãn lồng, chim sâu, làm ăn, đất cát, xe đạp, nhà khách, nhà nghỉ.

         - Từ ghép chính phụ:

         - Từ ghép đẳng lập:

2. Xếp các từ láy sau đây vào các loại:

   a. Xấu xí, nhẹ nhàng, đo đỏ, nhè nhẹ, xinh xinh, róc rách, lóc cóc, trăng trắng

 - Láy toàn bộ:

         - Láy bộ phận

   b. Long lanh, khó khăn, vi vu, linh tinh, loang loáng, lấp lánh, thoang thoảng, nhỏ nhắn, ngời ngời, bồn chồn, hiu hiu.

       - Láy toàn bộ:

       - Láy bộ phận:

3.Các từ: máu mủ, mặt mũi, tóc tai, nấu nướng, ngu ngốc, học hỏi, mệt mỏi là từ láy hay từ ghép? vì sao.

4.  Giải thích ý nghĩa các yếu tố trong các từ sau và xác định đâu là từ ghép đẳng lập đâu là từ ghép chính phụ: thiên địa, đại lộ, khuyển mã, hải đăng, kiên cố, tân binh, nhật nguyệt, quốc kì, hoan hỉ (mừng + vui), ngư nghiệp, thạch mã, thiên thư.

5. Xếp các từ sau vào các nhóm từ đồng nghĩa: Chết, nhìn, cho, chăm chỉ, hi sinh, cần cù, nhòm, siêng năng, tạ thế,  biếu, cần mẫn, thiệt mạng, liếc, tặng, dòm, chịu khó.
6. Điền các từ trái nghĩa thích hợp vào các câu tục ngữ sau:

a) Một miếng khi… bằng một gói khi………          b) Chết………. còn hơn sống…

c) Xét mình công… tội ……                              d) Khi vui muốn…, buồn tênh lại…

e) Nói thì… làm thì …                                     g) Trước ….sau…

7. Giải thích nghĩa của từ “chân” trong các ví dụ sau và cho biết chúng có phải là từ đồng âm không?

       a. Cái ghế này chân bị gãy rồi.

       b. Các vận động viên đang tập trung dưới chân núi.

     c. Nam đá bóng nên bị đau chân.  

ĐỀ 2
Câu 1. Điệp ngữ là gì? Có mấy dạng điệp ngữ? Cho ví dụ các dạng điệp ngữ?

Câu 2. Khổ thơ đầu và khổ thơ cuối bài thơ Tiếng gà trưa  có những từ ngữ nào được lặp lại? Lặp lại như vậy có tác dụng gì?

Câu 3. Viết đoạn văn khoảng 10 câu cảm nhận về khổ thơ cuối bài thơ Tiếng gà trưa.

ĐỀ 3
Câu 1. Lập dàn ý cho đề văn sau: Hãy biết quý trọng thời gian

Câu 2. Viết bài văn nghị luận về câu nói: Thật thà là cha dại  phải chăng?

ĐỀ 4

Câu 1. Chơi chữ là gì? Có các lối chơi chữ nào? Cho ví dụ từng lối chơi chữ.

Câu 2. Viết đoạn văn khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về mùa xuân của Hà Nội. Trong đoạn có sử dụng câu đặc biệt và biện pháp nhân hóa. Gạch chân và chú thích rõ.
ĐỀ 5

Đói cho sạch, rách cho thơm
